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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TRẢNG BOM


Số: 25/2012/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Trảng Bom, ngày 17 tháng 7 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Về Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến năm 2025”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN TRẢNG BOM

KHÓA  II - KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số: 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

Căn cứ Nghị định số: 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; 
Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kèm theo quyết định số: 04/2008/QĐ - BXD về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành ngày 03/4/2008;

Căn cứ Thông tư số: 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số: 4367/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Trảng Bom;
Sau khi xem xét Tờ trình số: 63/TTr.UBND ngày 13/7/2012 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến năm 2025” và Báo cáo thẩm tra số: 50/BC-BKTXH ngày 13/7/2012 của Ban Kinh tế Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến năm 2025” với một số nội dung chính sau
I. Tên đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến năm 2025.
II Nội dung đồ án:
1. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến 2025 bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Trảng Bom (930,8 ha), một phần xã Đồi 61 (35,2 ha), xã Sông Trầu (433,6 ha) và xã Quảng Tiến (171,7 ha).    

Tổng diện tích đất tự nhiên khoảng: 1.571,3 ha.   
2. Quy mô lập quy hoạch:

Giai đoạn phát triển từ năm 2011 - 2015:

- Đô thị loại IV

- Quy mô diện tích đất thị trấn năm 2015: 996 ha.

Giai đoạn phát triển từ năm 2015 - 2025:

- Đô thị loại III

- Quy mô diện tích thị trấn năm 2025: 1.571,3 ha.

3. Mục tiêu phát triển 

Xây dựng phát triển Trảng Bom là đô thị xanh, đô thị sống tốt, phát triển năng động về kinh tế dựa trên lợi thế cửa ngõ và chia sẻ một số chức năng cấp vùng trong vùng TP. Hồ Chí Minh và vùng đô thị Biên Hòa. Đô thị Trảng Bom có đặc trưng cảnh quan tự nhiên gắn với không gian đô thị và có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ và hiện đại. 
4. Tính chất.

Đô thị Trảng Bom là trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội và an ninh quốc phòng của huyện Trảng Bom.

Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Đồng Nai và vùng TP. Hồ Chí Minh.
Là trung tâm thương mại dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp, kho bãi và giao thông quá cảnh.
5. Quy mô dân số: 

Dự báo đến năm 2020, dân số đô thị Trảng Bom khoảng 70 ngàn người. 

Dự báo đến năm 2025, dân số đô thị Trảng Bom khoảng 100 ngàn người. 
6. Các chỉ tiêu chính :

Đất dân dụng các khu đô thị bình quân khoảng: 80 - 85m2/người trong đó:

- Đất ở bình quân khoảng:  35 -  45m2/người

- Đất công trình công cộng bình quân khoảng: 06 - 10m2/người; 

- Đất cây xanh bình quân khoảng: 07 - 10 m2/người

- Đất giao thông khoảng: 14 - 18m2/người

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị:   

- Cấp nước:   Khoảng 100 - 120 lít/người/ngày.đêm.

- Cấp điện: Khoảng 1.500 KWh/người/năm;  

- Thoát nước và vệ sinh môi trường: 

Tiêu chuẩn thải nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước tương ứng với từng đối tượng. Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường đạt tỷ lệ >80%. Rác thải sinh hoạt: 1,3 kg/người/ngày.đêm.

7. Định hướng phát triển đô thị:
a) Cấu trúc không gian đô thị:

- Cấu trúc các trục lưu thông:

Phía Đông của Trảng Bom là đường vành đai 3 vùng TP. Hồ Chí Minh (vành đai 4 của TP. Hồ Chí Minh).
Phía Tây của Trảng Bom là đường trục dọc phía Đông của TP. Biên Hòa.   

Đường Quốc lộ 1A là trục xương sống đi qua đô thị Trảng Bom, kết nối với TP. Biên Hòa và TP. Hồ Chí Minh về phía Tây.
Đường Trảng Bom - Xuân Lộc kết nối với thị xã Long Khánh về phía Đông.
Đường Trảng Bom - An Viễn kết nối với khu đô thị Tam Phước phía Nam TP. Biên Hòa.
Đường Trảng Bom - Cây Gáo kết nối với xã Sông Trầu, Cây Gáo.
Đường tỉnh 767 kết nối với thị trấn Vĩnh An.
Đường sắt Quốc gia đi qua Trảng Bom với ga đường sắt tại Trảng Bom.
- Cấu trúc các vùng phát triển đô thị và công nghiệp: 

Vùng phát triển đô thị bao gồm đô thị Trảng Bom hiện hữu được mở rộng, gắn với khu đô thị Hố Nai, khu đô thị Giang Điền và các hành lang đô thị hóa dọc các tuyến lưu thông chính. 

Vùng phát triển Tổng kho trung chuyển Miền Đông.

Vùng phát triển công nghiệp bao gồm: KCN Bàu Xéo, KCN Sông Mây, KCN Hố Nai, KCN Giang Điền.
- Cấu trúc vùng cây xanh cảnh quan, vùng nông nghiệp và không gian mở: 

Vùng cảnh quan xung quanh hồ Sông Mây.
Vùng sinh thái dọc suối, thác Giang Điền.
Vùng nông nghiệp xung quanh đô thị.
b) Định hướng phát triển không gian trong mối quan hệ liên vùng 

Sự phát triển không gian của đô thị Trảng Bom có tính gắn kết chặt chẽ với sự phát triển các khu công nghiệp tập trung xung quanh như KCN Bàu Xéo, KCN Sông Mây, KCN Hố Nai, KCN Giang Điền và Tổng kho trung chuyển Miền Đông. Trong sự phát triển dài hạn, đô thị Trảng Bom sẽ mở rộng không gian phát triển và gắn kết với khu đô thị Hố Nai về phía Tây, khu đô thị Giang Điền về phía Đông Nam, khu đô thị trong dự án Tổng kho về phía Nam, tạo nên một đô thị loại III có vai trò chia sẻ một số chức năng cấp vùng trong vùng đô thị Biên Hòa, cũng như trong vùng TP. Hồ Chí Minh.    

c) Định hướng phát triển không gian trong phạm vi quy hoạch:

- Hướng phát triển: Đô thị Trảng Bom hiện hữu có 02 hướng phát triển không gian:
+  Mở rộng về phía Tây (xã Quảng Tiến)  theo QL 1A

+  Mở rộng lên phía Bắc (xã Sông Trầu) theo tuyến đường đi Cây Gáo  

Hướng Tây Bắc được giới hạn bởi vùng cảnh quan hồ Sông Mây. 

Hướng Đông Nam được giới hạn bởi KCN Bàu Xéo và dự án Tổng kho trung chuyển Miền Đông.
- Định hướng phát triển các khu đô thị:
+ Khu 01: Khu trung tâm mới của đô thị Trảng Bom: Nằm ở phía Bắc Quốc lộ 1A, được giới hạn phía Tây bởi đường Chùa Phước Huệ (đường Trần Phú nối dài), phía Đông là đường Nguyễn Hoàng. Khu vực bao gồm nhiều công trình hành chính, dịch vụ công cộng, cũng như công viên, quảng trường mới dành cho đô thị. Dự kiến dân số dài hạn tại Khu 01 là 23.000 người. Diện tích đất đô thị là 329 ha, diện tích đất ở là 126 ha.    

+ Khu 02: Khu trung tâm hiện hữu của đô thị Trảng Bom: Nằm ở phía Nam Quốc lộ 1A, là nơi tập trung nhiều công trình công cộng của trung tâm đô thị Trảng Bom, với các trung tâm chuyên ngành về đào tạo, y tế và thể thao. Dự kiến dân số dài hạn tại Khu 02 là 25.600 người. Diện tích đất đô thị là 281 ha, diện tích đất ở là 152,8 ha.

+ Khu 03 và  Khu 04: Các khu dân cư hiện hữu của đô thị: Là những khu vực đã có nhiều dân cư hiện hữu sinh sống, nên trong quá trình phát triển cần có những giải pháp nâng cấp cải tạo. 

Dự kiến dân số dài hạn tại Khu 03 là 16.400 người. Diện tích đất đô thị là 135,5 ha, diện tích đất ở là 79,2 ha.    

Dự kiến dân số dài hạn tại Khu 04 là 15.000 người. Diện tích đất đô thị là 127,8 ha, diện tích đất ở là 99,5 ha.    

+ Khu 05: Khu vực dân cư mới: Nằm ở phía Bắc đô thị, đây là khu vực có thể xây dựng các khu dân cư mới, đặc biệt là hình thức chung cư,  đồng thời góp phần tạo lập một hình ảnh đô thị Trảng Bom hiện đại. Dự kiến dân số dài hạn tại Khu 05 là 20.000 người. Diện tích đất đô thị là 205 ha, diện tích đất ở là 159,1 ha.   

- Định hướng không gian cây xanh cảnh quan và không gian mở: Với tổng diện tích 520 ha, bao gồm: 

+ Diện tích đất công viên cây xanh TDTT trong đô thị là 100 ha, trong đó có công viên trung tâm 3,3 ha gần trung tâm hành chính mới. 

+ Diện tích đất cây xanh 420 ha ngoài dân dụng bao gồm khu vực sân golf 146 ha và khu du lịch sinh thái 28 ha là hai mảng xanh lớn của đô thị ở phía Tây Bắc; đất cây xanh cảnh quan 156 ha và đất cây xanh cách ly 90 ha.
- Định hướng phát triển các trung tâm chuyên ngành:

+  Trung tâm hành chính mới của đô thị Trảng Bom được bố trí tại khu đất phía Bắc QL 1A, cuối trục cảnh quan đường 30/4, gắn với không gian công viên quảng trường. Khu đất có diện tích  20 ha.

+ Trung tâm giáo dục, đào tạo cấp vùng (đại học, cao đẳng) có tổng diện tích 40 ha.

+ Trung tâm y tế cấp huyện có diện tích 19 ha. 

+ Trung tâm văn hóa cấp huyện có diện tích 1 ha.
+ Trung tâm thể thao cấp huyện có diện tích 12 ha.
+ Khu du lịch sinh thái có quy mô diện tích 28 ha có vị trí phía Tây Bắc đô thị.

8. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025: 
	STT
	Danh mục
	2025

	
	
	Dân số dự kiến: 100.000

	
	
	Chỉ tiêu (m2/Ng)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ trên đất dân dụng
	Tỷ lệ

	I
	Đất dân dụng đô thị 
	84
	841
	100%
	53,53%

	1
	Đất ở đô thị 
	50
	498
	59%
	31,70%

	2
	Đất công trình công cộng
	12
	115
	14%
	7,32%

	3
	Đất công viên cây xanh - TDTT
	10
	100
	12%
	6,37%

	4
	Đất giao thông đô thị
	13
	128
	15%
	8,15%

	II
	Đất ngoài dân dụng
	
	730
	
	46,47%

	5
	Đất trung tâm chuyên ngành (cơ quan ngoài ĐT)
	
	92
	
	5,86%

	5.1
	Đất trung tâm hành chính
	
	20
	
	1,27%

	5.2
	Đất trung tâm y tế
	
	19
	
	1,21%

	5.3
	Đất trung tâm giáo dục
	
	40
	
	2,55%

	5.4
	Đất trung tâm văn hóa
	
	1
	
	0,06%

	5.5
	Đất trung tâm TDTT
	
	12
	
	0,76%

	6
	Đất sân golf
	
	146
	
	9,29%

	7
	Đất du lịch sinh thái
	
	28
	
	1,78%

	8
	Đất cây xanh cảnh quan 
	
	156
	
	9,93%

	9
	Đất cây xanh cách ly
	
	90
	
	5,73%

	10
	Đất công nghiệp và TTCN
	
	85
	
	5,41%

	11
	Đất dự trữ phát triển đô thị
	
	27
	
	1,72%

	12
	Đất GT đối ngoại - GT chính TP
	
	106
	
	6,75%

	
	Tổng diện tích
	
	1.571
	
	100,00%


9. Hướng dẫn thiết kế đô thị 

Khung thiết kế đô thị tổng thể:

- Các trục kiểm soát phát triển: Kiểm soát tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi và hình thức kiến trúc đối với các trục phát triển chính sau:

Trục QL 1A; trục đường 30/4; trục đường Trần Phú nối với đường Chùa Phước Huệ (đường Trần Phú nối dài); trục đường Lê Duẩn nối với đường Nguyễn Hoàng; trục đường Hùng Vương và trục đường 3/2.

- Các vùng kiểm soát: Kiểm soát mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ diện tích cây xanh, không gian mở, công trình  dịch vụ công cộng, tỷ lệ giao thông đối với: 

+ Vùng kiểm soát cảnh quan trung tâm đô thị.    

+ Vùng kiểm soát cảnh quan phía Tây đô thị.
+ Vùng kiểm soát cảnh quan phía Đông Bắc đô thị.
- Các công trình điểm nhấn: Trên các trục kiểm soát và tại các vùng kiểm soát, đặc biệt tại khu vực trung tâm và dọc các trục không gian chính của các khu đô thị bố trí các công trình điểm nhấn gồm: Các công trình dịch vụ công cộng, các công trình hành chính, các công trình thương mại dịch vụ.

- Hệ thống cây xanh, công viên cảnh quan, không gian mở: Kiểm soát cảnh quan các công viên, quảng trường trung tâm, các không gian mở, các khu vực cây xanh cảnh quan.   

10. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông
- Giao thông đối ngoại:

+ Đường sắt:

Tuyến đường sắt Quốc gia Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Trảng Bom theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành Giao thông Vận tải đường Sắt Việt Nam đến năm 2030.

+ Đường bộ:   

Quốc lộ 1A: Lộ giới 78m, gồm tuyến chính ở giữa, dải ngăn cách hai bên với đường song hành.    

 Đường Trảng Bom - Xuân Lộc: Lộ giới 45m, hướng tuyến song song về phía Bắc Quốc lộ 1A.

Đường Trảng Bom - Cây Gáo: Lộ giới 32m

Đường Trảng Bom - An Viễn: Lộ giới 45m.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Lộ giới 30m, là tuyến đường phía Nam đô thị và tiếp giáp với tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Đường Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn: Lộ giới 20,5m

Đường Nguyễn Hoàng: Lộ giới 32m.

- Giao thông đối nội:

+ Các tuyến đường cấp đô thị: 

Trục chính trung tâm đô thị: Đường 30/4 có lộ giới 40m, tổ chức đường đôi.
Các trục chính đô thị có lộ giới 28m, 27m, 22m; 

Các đường chính khu vực có lộ giới 20,5m;
Các đường khu vực có lộ giới 18m và 17m.
- Nút giao thông:

Để liên thông giữa khu phía Bắc và khu phía Nam qua tuyến đường Quốc lộ 1, bố trí giao nhau bằng đảo giao thông R = 20 - 30m . Các nút giao thông được bố trí tại các điểm giao nhau sau:

Điểm thứ nhất tại giao lộ giữa đường Trần Phú và Quốc lộ 1A.

Điểm thứ hai tại giao lộ giữa đường 30/4 và Quốc lộ 1A.

Điểm thứ ba tại giao lộ giữa đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A.

Điểm thứ tư tại giao lộ giữa đường Trảng Bom - An Viễn và Quốc lộ 1A.

- Giao thông tĩnh:

 Bến xe khách  với diện tích 04 ha có vị trí tại khu vực giao nhau giữa đường Trần Phú và Quốc lộ 1A, đạt tiêu chuẩn bến xe khách liên tỉnh loại III.

b) Chuẩn bị kỹ thuật

San nền:

Cao độ xây dựng  Hxd ≥28.00m.

Khu vực đã xây dựng: Giữ nguyên địa hình hiện trạng, san đắp cục bộ.  

Khu vực xây dựng mới: Nền trong từng khu đất dược thiết kế trùng với hướng dốc tự nhiên để tránh đào đắp, cao độ nền được thiết kế cao hơn mặt đường để thuận lợi cho thoát nước mặt.

Thoát nước mưa:

 Hệ thống thoát nước mưa cho đô thị Trảng Bom là hệ thống thoát nước riêng với nước thải sinh hoạt, kết hợp giữa cống tròn, mương hở, suối và hồ.

Toàn bộ đô thị được chia ra làm 04 lưu vực chính. Các lưu vực phía Bắc đường Quốc lộ 1A được thoát vào suối Đá và suối nằm phía Tây sau đó thoát ra hồ Sông Mây. Các lưu vực phía Nam đường Quốc lộ 1A, nước mưa được thu vào hệ thống cống rồi đổ về hai cống hộp qua đường B2000, sau đó cũng thoát nước vào suối Đá và suối phía Tây.

c) Cấp nước

Nhu cầu dùng nước:

Tổng nhu cầu dùng nước sinh hoạt đô thị tới năm 2025: 16.300m³/ngày.
Nguồn nước

Đến năm 2015: Khai thác nguồn nước ngầm ở độ sâu 30 - 40m.
Đến năm 2025: Bổ sung thêm nước từ NMN Thiện Tân và NMN Long Bình.
Mạng lưới ống cấp nước

 Bố trí mạng lưới ống cấp nước chính (200, (150, (100  dọc các tuyến đường chính cấp cho các hộ dân và các công trình công cộng đô thị. Tổng chiều dài hệ thống ống cấp nước: L = 65.745m.
d) Cấp điện

Phụ tải điện: Tổng phụ tải điện đến năm 2025 là 17.500 KW

Nguồn và lưới điện:

Nguồn cấp điện cho đô thị Trảng Bom là nguồn điện lưới Quốc gia, qua Trạm 110/22 KV - 25 MVA Thống Nhất. 

Lưới điện phân phối trung thế của đô thị Trảng Bom sẽ ở cấp điện áp 22 KV. Trong quy hoạch dài hạn, lưới phân phối 22 KV là đường dây trên không, riêng khu trung tâm sẽ sử dụng cáp ngầm.

đ) Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- Thoát nước thải:

Tổng lưu lượng nước thải đến 2025: Q = 9.500m3/ngày.
Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng.

Dựa theo độ dốc địa hình đô thị, bố trí 03 trạm xử lý nước thải:

+ Trạm xử lý số 01: Q(2025) = 5.000m3/ngày - Q(2015) = 2.200m3/ngày (diện tích 01 ha) thải ra suối Đá.
+ Trạm xử lý số 02: Q(2025) = 2.500m3/ngày - Q(2015) = 1.000m3/ngày (diện tích 0.5 ha) thải ra suối.
+ Trạm xử lý số 03 (xã Sông Trầu): Q(2025) = 2.000m3/ngày (diện tích 01 ha) thải ra suối.

- Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ Chất thải rắn: Tổng lượng rác thải khoảng 100 tấn/ngày, tập trung về bãi rác 10 ha ở Tây Hòa đã được tỉnh phê duyệt.

+ Nghĩa trang: Tập trung về nghĩa địa huyện (4 ha) ở xã Đồi 61.
Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ có đánh giá quá trình thực hiện và báo cáo tại các kỳ họp HĐND huyện.

Điều 3. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 -  2016) thông qua tại kỳ họp thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2012 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Khải
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